	                                                        Thứ …….…… ngày …… tháng …… năm 2020


	Trường: Tiểu học  Y JUT
Lớp: 3... 

Họ tên HS: ..................................

	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2019-2020
                       Môn: Tiếng Việt 

	Điểm 


	Lời phê của cô giáo 

……………………………………..……………………………………………
……………………………………..………………………………………
……………………………………..……………………………………………


A. KIỂM TRA ĐỌC: 
I. Kiểm tra đọc thành tiếng 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra từ và câu 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

	Sư Tử và Kiến

Sư Tử chỉ kết bạn với các loài  vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.

Một hôm, Sư tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sử Tử đến thăm. Sư tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu ... đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sử Tử, Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến, Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.

                                           Theo truyện cổ dân tộc Lào


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng của các câu 1; 2; 3; 4:

Câu 1: Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào?
	      A. Những loài vật có ích

      B. Loài vật nhỏ bé
	C. Loài vât to khỏe

D. Kiến Càng


Câu 2: Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?        
A. Các bạn đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn.

B. Các bạn đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.

C. Các bạn không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.

D. Các bạn lôi con rệp ra khỏi tai cho Sư Tử.
Câu 3: Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ?
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
D. Vì Kiến Càng hay cho bạn bánh kẹo, giúp bạn làm bài tập về nhà.
Câu 4: Câu: “Sư tử nhờ các bạn chữa chạy giúp.” Được viết theo mẫu câu gì? 

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?
Câu 5: Gạch dưới những từ ngữ được dùng để  nhân hóa trong câu sau :

“Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.”    
Câu6: Đặt câu hỏi cho bộ phận được kẻ chân trong câu sau: 
“Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.”  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: Viết một câu nhận xét về những người bạn to khỏe của Sư Tử.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Em có suy nghĩ gì về hành động việc làm của Kiến Càng?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                                                        Thứ …….…… ngày …… tháng …… năm 2020


	Trường: Tiểu học  Y JUT
Lớp: 3... 

Họ tên HS: ..................................

	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2019-2020
                       Môn: Tiếng Việt 

	Điểm 


	Lời phê của cô giáo 

……………………………………..…………………………………………
……………………………………..……………………………………………

……………………………………..……………………………………………


B. KIỂM TRA VIẾT 
 I. Chính tả Viết bài: Cuộc chạy đua trong rừng –  Tiếng Việt tập II – Trang 83.
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II. Tập làm văn:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một trận thi đấu thể thao mà em thích.                        
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2019- 2020- LỚP 3
A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng ( 4 điểm ): 

	Nội dung
	Số điểm

	1- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: 
	1 điểm

	2- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 
	1 điểm

	3- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 
	1 điểm

	4- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 
	1 điểm

	- Đọc sai tiếng, phát âm không chuẩn, sai phụ âm đầu, bỏ chữ, đọc chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ,...( Tùy mức độ cho điểm).
	


II. Đọc thầm và làm bài tập ( 6 điểm )
	Câu 1: C  - 0,5 điểm
	Câu 3: B  - 0,5 điểm 

	Câu 2: A  - 0,5 điểm
	Câu 4: B- 0,5 điểm


Câu 5: 0,5 điểm 

“Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.”
Câu 6: 0,5 điểm 

ĐA: Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng gì?
Câu 7: 1 điểm 

ĐA: Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng gì?
Câu 8: 1 điểm
ĐA: Kiến Càng thật tốt bụng, giàu lòng vị tha.
Câu 9: 1 điểm 

ĐA: Cần phải đối xử tốt với bạn bè. …..
B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm) 

I. Chính tả nghe - viết ( 4 đ) 
1- Chữ viết đúng kĩ thuật, đẹp, rõ ràng, không gạch xóa: 4 điểm

2- Trừ điểm:

· Sai lỗi chính tả: Mối lỗi sai trừ 0,5 điểm: 

Gồm có: 

+ Viết sai phụ âm (hoặc vần, dấu thanh).

+ Viết thiếu chữ hoặc thừa chữ: Mỗi chữ thiếu hoặc thừa được tính bằng một lỗi.

· Kĩ thuật chữ: Viết không đúng kĩ thuật chữ trừ tối đa 0,5 điểm.

· Trình bày: Không đúng quy định, gạch, xóa, …  trừ tối đa 0,5 điểm.
II. Tập làm văn ( 6 đ)  1- Nội dung: 3,5 điểm

HS viết được đoạn văn theo đúng yêu cầu của đề bài.

2- Kĩ năng: 2,5 điểm

- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 0,5 điểm

* Lưu ý:  - Bài viết không có dấu chấm câu: Cho tối đa 1 điểm.
                                                                         Cư Bao, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

  Duyệt của BGH       Duyệt của khối trưởng                     Giáo viên ra đề

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HOC KÌ 2 LỚP 3
A. Kiểm tra đọc : (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (4điểm)

Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi.
Con búp bê vải
     Ngày sinh nhật Thúy, mẹ đưa Thúy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thúy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh, Thúy kéo tay

mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thúy, cười hiền hậu:
     - Cháu mua búp bê cho bà đi!
     Thúy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai con mắt được chấm mực không đều nhau:
     - Mẹ mua con búp bê này đi!
Trên đường về, mẹ hỏi Thúy:
     - Sao con lại mua con búp bê này?
     Thúy cười:

   - Vì con thương bà. Bà già bằng bà nội, mẹ nhỉ? Trời lạnh thế mà bà không được ở nhà, Con mua búp bê cho bà vui.

                                                                                                    (sưu tầm)
Câu hỏi 1: Ngày sinh nhật Thúy ,mẹ đưa thúy đi đâu?                                                       Câu hỏi 2: Vì sao Thúy lại mua con búp bê được khâu bàng vải này?
BÀI HỌC CỦA GÀ CON
        Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc bạn, nhảy phắt lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

Cáo đã đến rất gần. Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn chỉ thích ăn thịt tươi, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước. Cậu chới với kêu:

      - “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”

Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu bạn lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

     - Hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Theo Những câu chuyện về tình bạn

1. Khi Vịt gặp nguy hiểm, Gà con đã làm gì?
2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân?
Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

Chợt từ xa, một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

Theo Võ Quảng.

Câu 1 Tổ ong mật nằm ở đâu?
Câu 2:  Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
Câu 3 Tại sao Ong Thợ không tìm mật ở những khu vườn chung quanh?
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra từ và câu 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

	Sư Tử và Kiến

Sư Tử chỉ kết bạn với các loài  vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.

Một hôm, Sư tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sử Tử đến thăm. Sư tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu ... đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sử Tử, Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến, Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.

                                           Theo truyện cổ dân tộc Lào


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng của các câu 1; 2; 3; 7:

Câu 1: Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào?(M1- 0,5đ)
	      A. Những loài vật có ích

      B. Loài vật nhỏ bé
	C. Loài vât to khỏe

D. Kiến Càng


Câu 2: Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?     (M1)   
A. Các bạn đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn.

B. Các bạn đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.

C. Các bạn không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.

D. Các bạn lôi con rệp ra khỏi tai cho Sư Tử.
Câu 3: Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ?(M1-0,5đ)
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.

B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.

C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.

D. Vì Kiến Càng hay cho bạn bánh kẹo, giúp bạn làm bài tập về nhà.
Câu 4: Câu: “Sư tử nhờ các bạn chữa chạy giúp.” Được viết theo mẫu câu gì?(M1- 0,5đ) 

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?
Câu 5: Gạch dưới những từ ngữ được dùng để  nhân hóa trong câu sau (M2- 0,5đ)
“Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.”    
Câu6: Đặt câu hỏi cho bộ phận được kẻ chân trong câu sau: (M2- 0,5đ)

“Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.”  
Câu 7: Viết một câu nhận xét về những người bạn to khỏe của Sư Tử.(M2- 1đ)
Câu 8: Em có suy nghĩ gì về hành động việc làm của Kiến Càng?(M3- 1đ)
Câu 9: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?(M4 -1đ)
B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm )
I. Chính tả (4 điểm) Những chú gà xóm tôi
              Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ức ưỡn ra đằng trước. Bị chó Vện đuổi, nó bỏ chạy. Đột ngột, nó quay lại nện cho chó Vện một đá vào đầu rồi nhảy phốc lên cổng chuồng trâu đứng nhìn xuống tỏ vẻ phớt lờ.

                                                                                                (Theo Võ Quảng
II. Tập làm văn: (6 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một trận thi đấu thể thao mà em thích.                        
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